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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2025 - 2026

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 22/12/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
833021 Kinh tế vĩ mô

3 60 Trần Thị Ngọc Quỳnh 10978
07

3 4 2 C.E105 DHA1251 1234567---12-------------

2 3 60 Trần Thị Ngọc Quỳnh 10978 6 6 3 C.C101 DHA1251 1234567---12-------------

3
833029 Quản trị tài chính

3 60 Hoàng Đức Minh 11731
01

5 6 2 2.B101 DHA1241 12--567---1234-----------

4 3 60 Hoàng Đức Minh 11731 6 6 3 2.B101 DHA1241 12--567---1234-----------

5 833075 Nghệ thuật lãnh đạo 2 60 Nguyễn Hà Minh 10645 02 4 6 3 C.E105 DHA1251 1234567---123------------

6 833306 Thương mại điện tử 2 60 Chu Chung Cang 11649 01 2 1 3 C.E102 DHA1251 1234567---123------------

7 833312 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2 60 Đinh Thị Kiều Chinh 10772 03 3 1 3 C.E102 DHA1251 1234567---123------------

8
833371 Quản trị quan hệ khách hàng

3 60 Nguyễn Thị Tuyết Nga 11551
02

4 4 2 2.B101 DHA1231 ---4567------4567890-----

9 3 60 Nguyễn Thị Tuyết Nga 11551 6 1 2 2.B101 DHA1231 ---4567------4567890-----

10
833403 Khởi nghiệp

3 60 Ngô Thị Phương Thảo 11668
01

2 9 2 2.B101 DHA1231 ---4567------4567890-----

11 3 60 Ngô Thị Phương Thảo 11668 4 6 2 2.B101 DHA1231 ---4567------4567890-----

12
859404

Marketing dịch vụ nhà hàng và dịch vụ ăn
uống

3 60 Nguyễn Thanh Tâm 11703
01

5 4 2 C.E102 DHA1251 1234567---12-------------

13 3 60 Nguyễn Thanh Tâm 11703 6 1 3 C.E102 DHA1251 1234567---12-------------

14
859407 Văn hóa ẩm thực

3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738
01

5 6 2 1.C305 DHA1231 ---4567------4567890-----

15 3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738 5 8 2 1.C305 DHA1231 ---4567------4567890-----

16
859408 Nghiệp vụ nhà hàng

3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738
01

2 6 3 2.B101 DHA1241 12-----------------------

17 3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738 3 6 4 2.B101 DHA1241 12-----------------------

18 859408 Nghiệp vụ nhà hàng 3 60 01 01 0 0 5 DHA1241 --34---------------------

19
859409 Nghiệp vụ chế biến món ăn

3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738
01

2 2 4 2.B101 DHA1241 12-----------------------

20 3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738 3 3 3 2.B101 DHA1241 12-----------------------

21 859409 Nghiệp vụ chế biến món ăn 3 60 01 01 0 0 5 DHA1241 --34---------------------

22
859410 Nghiệp vụ bàn

3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738
01

2 7 4 2.B101 DHA1231 ----------1--------------

23 3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738 3 2 4 2.B101 DHA1231 ----------1--------------
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Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 22/12/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

24
859410 Nghiệp vụ bàn

3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738
01

5 3 3 2.B101 DHA1231 ----------1--------------

25 3 60 Lê Quốc Hồng Thi 11738 6 1 4 2.B101 DHA1231 ----------1--------------

26 859410 Nghiệp vụ bàn 3 60 01 01 0 0 5 DHA1231 -----------2-------------

27 859413 Thực tế chuyên môn 1 (DHA) 3 60 01 0 0 5 DHA1231 ------------3------------

28
859418 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

3 60 Lê Lan Hương 11506
01

3 6 2 1.C203 DHA1231 ---4567------4567890-----

29 3 60 Lê Lan Hương 11506 3 8 2 1.C203 DHA1231 ---4567------4567890-----

30
859421

Tổng quan du lịch (ngành Quản trị
NH&DVAU)

3 60 Nguyễn Thu Hiền 11552
01

2 4 2 C.E102 DHA1251 1234567---12-------------

31 3 60 Nguyễn Thu Hiền 11552 5 8 3 C.E102 DHA1251 1234567---12-------------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


